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TÓM TẮT 

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá thực trạng và hiệu quả kinh tế ứng dụng công nghệ cao ở các hợp tác xã 
trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tổng số 50 hợp tác xã được phân nhóm theo mức độ áp 
dụng công nghệ cao trong năm khâu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh. Phương pháp phân tích thống kê và 
phân tích phương sai một chiều được sử dụng để kiểm định sự khác biệt về hiệu quả kinh tế giữa các nhóm hợp tác 
xã. Kết quả cho thấy mức độ áp dụng công nghệ cao tại các hợp tác xã còn thấp, chủ yếu tập trung vào khâu đầu 
vào và khâu sản xuất. Hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã áp dụng công nghệ cao ở các mức độ khác nhau có sự 
khác biệt rõ rệt về tổng doanh thu, chi phí lợi nhuận của hợp tác xã. Nhóm hợp tác xã áp dụng công nghệ cao ở mức 
độ 3 và 4 có hiệu quả cao hơn so với nhóm áp dụng ở mức độ 1 và 2. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp về vốn, 
thị trường, cơ sở hạ tầng, đất đai… nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế ứng dụng công nghệ cao của hợp tác xã trồng 
cây ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Từ khóa: Hợp tác xã, hiệu quả kinh tế, công nghệ cao. 

Economic Efficiency of High-Tech Application in Production and Business  
at Fruit Growing Cooperatives in Mai Son District, Son La Province 

ABSTRACT 

This study focused on assessing the current situation and economic efficiency of high technology application of 
fruit-growing cooperatives in Mai Son district, Son La province. The level of high technology application of 50 
cooperatives was determined based on the actual situation of high technology adoption in five main stages of 
production. Research results showed that the level of high technology application at the cooperatives was low, 
focusing mainly on input and production stages. The study also showed that the economic efficiency of cooperatives 
applying high technology at different levels wa significantly different in total revenue and cost of profit. The 
cooperatives applying high technology at levels 3 and 4 obtained higher economical efficiencies than those applying 
at levels 1 and 2. Based on the results from the research, a number of solutions in terms of capital, market, 
infrastructure, land, and capacity were proposed in order to improve the economic efficiency in high technology 
adoption at fruit growing cooperatives in Mai Son district, Son La province. 

Keywords: Cooperatives, fruit growers, economic efficiency, high-technology. 
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Tiêu chí ĐVT 
Giá trị 

Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất 

Số năm thành lập Năm 6 32 1 

Số thành viên/HTX lúc mới thành lập Người 13 52 7 

Số thành viên hiện tại Người 18 110 7 

Thu nhập bình quân đầu người của thành viên HTX, người lao động Triệu đồng/người/tháng 4,3 5,0 3,5 

Vốn điều lệ Triệu đồng 2.520,9 13.464 200 

Tổng vốn cố định đầu tư CNC/HTX Triệu đồng 703,5 11.200 0 

Diện tích đất sản xuất Ha 27,1 130 8,0 

Đầu vào 

* Giống mới 
* Ghép mắt 

Sản xuất 

* Tưới TK/nhỏ giọt; 
* Vietgap;  
* Bọc quả  
* Cơ giới hóa 

Tiêu thụ 

* QR code;  
* Các app;  
* Web;  
* Thanh toán 

Chế biến 

*Nhà kho/lạnh; 
*Dây chuyền cơ bản

Quản lý 

* Internet: *chữ ký số 
* MT/ĐT thông minh;  
* Phần mềm kế toán;  

CNCij: CNC ở khâu j của HTX i; 
Hsij: hệ số CNC khâu j của HTX i; 
MDij: Mức độ hiện đại và thường 
xuyên ứng dụng CNC j của HTXi. 

Mức 1: Mức rất thấp (1-23 điểm) 
Mức 2: Mức thấp (24-47 điểm) 
Mức 3: Mức TB (48-72 điểm) 
Mức 4: Mức khá (73-95 điểm) 
Mức 5: Mức cao (96-119 điểm) 

Wi = CNCij × Hsij × MĐij Hiệu quả kinh tế 

(1). Tổng CP 
(2). Năng suất 
(3). Giá bán 
(4). Doanh thu 
(5). Lợi nhuận 
(6). Hiệu quả  

công nghệ 
(7). Hiệu quả  

sản xuất 

PP thu thập số liệu sơ cấp: khảo sát trực tiếp 50 HTX bằng bảng hỏi; 
PP đánh giá: Tính điểm và so sánh giá trị về HQKT giữa các nhóm HTX mức 1-4 

Tính toán cho cây 
chủ lực: xoài, 
nhãn, bưởi 

HTX ƯDCNC 

* Kết quả 
đạt được 

* Tồn tại 



Vũ Thị Hải, Phí Thị Diễm Hồng, Trần Quang Trung, Lê Thanh Hà, Bùi Thị Mai Linh 

1233 

Khâu áp dụng Số công nghệ áp dụng Số lượng HTX áp dụng Tỉ lệ (%) 

Đầu vào 0 0 - 

1 24 48,0 

2 26 52,0 

Sản xuất 0 9 18,0 

1 5 10,0 

2 6 12,0 

3 18 36,0 

4 12 24,0 

Chế biến 0 40 80,0 

1 8 16,0 

2 2 4,0 

Tiêu thụ 0 15 30,0 

1 5 10,0 

2 11 22,0 

3 18 36,0 

4 1 2,0 

Quản lý 0 1 2,0 

1 8 16,0 

2 27 54,0 

3 9 18,0 

4 5 10,0 
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Loại công nghệ áp dụng Số lượng Tỷ lệ (%) Mức độ áp dụng* 

Đầu vào    

Giống mới 29 58,0 (65) 3,8 

Ghép mắt 47 94,0 (82) 3,8 

Sản xuất    

Tưới tiết kiệm; tưới nhỏ giọt 39 78,0 (57) 3,8 

Vietgap 34 68,0 (16) 3,1 

Cơ giới hóa 14 28,0 2,9 

Bọc quả 32 64,0 (60) 3,7 

Chế biến, sơ chế    

Nhà kho, kho lạnh 13 26,0 3,4 

Dây truyền chế biến 3 6,0 3,3 

Tiêu thụ    

QR code 28 56 (10) 2,9 

Các app 28 56 (9,8) 2,9 

Web 2 4,0 3,5 

Thanh toán 27 54,0 3,9 

Quản lý    

Internet 42 84,0 3,5 

Máy tính, điện thoại thông minh 46 92,0 3,6 

Phần mềm kế toán 5 10 4,0 

Chữ ký số 16 32 3,3 

-
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Khâu áp dụng Điểm TB (Wi) Điểm tối đa Mức 1 (n = 9) Mức 2 (n = 16) Mức 3 (n = 19) Mức 4 (n = 6) 

 CNC đầu vào  11,7 20 7,1 9,5 13,5 18,3 

 CNC sản xuất  16,4 40 1,6 13 21,6 31,3 

 CNC chế biến  1,41 15 - - 1,4 7,2 

 CNC tiêu thụ  6,10 24 0,7 3,5 8,9 12,2 

 CNC quản lý  7,7 20 3,1 6,9 8,4 14,2 
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-

Tiêu chí ĐVT 
Xoài 

(n = 47) 
Nhãn 

(n = 42) 
Bưởi  

(n = 25) 

Chi phí đầu tư hàng năm (1)         

Chi phí phân bón  Triệu đồng/ha 26,87 14,14 36,24 

Chi phí thuốc BVTV Triệu đồng/ha 6,39 5,77 9,65 

Công lao động thuê Triệu đồng/ha 7,33 5,56 10,90 

Chi phí bọc quả Triệu đồng/ha 4,68   

Chi phí khác Triệu đồng/ha 2,33 2,54 3,05 

Chi phí kiến thiết phân bổ (2) Triệu đồng/ha 4,16 4,45 4,44 

Chi phí công nghệ, trong đó (3)  Triệu đồng/ha 10,31 5,99 5,86 

Chi phí công nghệ phân bổ (hệ thống tưới tiết kiệm; giống mới; máy móc...) (3.1) Triệu đồng/ha 5,63 5,99 5,86 

Chi phí đầu tư hàng năm (bọc quả) Triệu đồng/ha 4,68   

Tổng chi phí (1 + 2 + 3.1) Triệu đồng/ha 57,39 38,45 69,86 

Năng suất  12,89 10,98 10,66 

Giá bán bình quân Tấn/ha 5,62 6,71 13,68 

Doanh thu 1.000 đ/ha 73,36 74,59 145,89 

Lợi nhuận Triệu đồng/ha 15,98 36,15 76,03 

Hiệu quả công nghệ (8/3) Lần 2,68 7,34 23,01 

Hiệu quả sản xuất (8/4) Lần 0,27 0,91 1,09 

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Về xã hội Sản 
phẩm an toàn 

hơn

Về xã hội Sản 
phẩm chất lượng 

hơn

Về xã hội Thu 
nhập thành viên 

tăng lên

Về xã hội Sản 
phẩm được biết 
đến nhiều hơn

Về môi trường 
Giảm sử dụng 
thuốc BVTV

Về môi trường 
Giảm/ điều hòa 
trong sử dụng 

phân bón

Về môi trường 
Thích ứng tốt 
hơn với BĐKH
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Mức độ  
áp dụng CNC 

Tổng 
doanh thu 
HTX (Tr.đ) 

Tổng  
chi phí 
(Tr.đ) 

Tổng 
lợi 

nhuận 
(Tr.đ) 

Doanh thu 
trung bình 
(Tr.đ/ha) 

Chi phí 
trung 
bình 

(Tr.đ/ha) 

Lợi nhuận 
trung bình 
(Tr.đ/ha) 

Chi phí 
công 
nghệ 

(Tr.đ/ha) 

Hiệu quả 
công 
nghệ 
(lần) 

Hiệu 
quả  

sản xuất 
(lần) 

 Mức 1  706,2 480,5 225,8 67,0 46,1 20,9 2,3 14,56 0,41 

 Mức 2  980,8 607,0 373,9 74,9 46,0 28,9 4,6 8,58 0,61 

 Mức 3  2.962,7 1.538,7 1.424,0 105,6 54,1 51,5 8,1 6,47 0,86 

 Mức 4  9.074,7 4.501,7 4.573,0 164,0 73,3 90,6 12,1 7,15 1,13 

Trung bình (n - 50)  2.695,4 1.424,3 1.271,2 96,5 52,6 43,9 6,5 8,64 0,74 

 Mức 4- mức 1  8.368,5* 4.021,3* 4.347,2* 96,9** 27,2*** 69,7** 9,8** -7,4 ns 0,72* 

 Mức 4- mức 2  8.093,9* 3.894,7* 4.199,1* 89,1** 27,3*** 61,8 ** 7,5* -1,4 ns 0,53* 

 Mức 4- mức 3  6,1ns 2.963 ns 3.149,0ns 58,3 ns 19,2*** 39,1 ns 4,0ns 0,7 ns 0,27 ns 

 Mức 3- mức 1  2.256,5*** 1.058,3* 1.198,2** 38,6 ns 8,0 ns 30,6 ns 5,8** -8,1 ns 0,45* 

 Mức 3- mức 2  1.981,9*** 931,8* 1.050,1** 30,8 ns 8,1 ns 22,6 ns 3,3* -2,1 ns 0,25 ns 

 Mức 2- mức 1  274,6 ns 126,5 ns 148,1ns 7,8 ns (0,1) ns 7,9 ns 2,4 ns -5,9 ns 0,2 ns 
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